
 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2020- 2021 

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 

 

Cả năm: 105 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần-54 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần- 51tiết 

 

HỌC KỲ I : 18 tuần-54 tiết 

TIẾT  NỘI DUNG BÀI GHI CHÚ 

1 - 2 Introduction:  

- The importance of English in 

our real life 

- The way how to study and 

practice the language skills 

 

Giáo viên phải sử dụng đúng 

mục đích của 2 tiết này 

3 - 7 Unit 1: A day in the life of   

8 - 12 Unit 2: School Talks  

13 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

14 - 19 Unit 3: People’s background  

20 - 24 Unit 4: Special education   

25 - 26 Mid term test + Correction  

27 - 32 
Unit 5: Technology and You 

 

33 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

34 - 38 Unit 6: An excursion  

39 - 40 Dạy chủ đề  

42 - 44 Unit 7: The mass media Writing part should be done in 

groups as homework 

45 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

46 - 48 Unit 8: The story of my village 

 

Speaking and Writing Parts 

should be done in groups as 

homework 

49 - 54 Ôn tập và kiểm tra học kì 1  

HỌC KỲ II: 17 TUẦN- 51TIẾT 

 
55 - 60 Unit 9: Undersea world  

61 - 65 Unit 10: Conservation  

66 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

67 - 71 Unit 11: National Parks  

72 - 77 Unit 12: Music  

78 - 79 Mid term test + Correction  

80 - 85 Unit 13: Films and cinema  

86 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

87- 88 Dạy chủ đề  

89 - 93 Unit 14: The world cup  

94 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

95 - 99 Unit 16: Historical places  

100 - 105 Ôn tập và kiểm tra học kì 2  
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Cả năm: 105 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần-54 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần- 51tiết 

 

HỌC KỲ I : 18 tuần-54 tiết 

TIẾT  NỘI DUNG BÀI GHI CHÚ 

1 - 2 Introduction:  

- The importance of English in 

our real life 

- The way how to study and 

practice the language skills 

 

Giáo viên phải sử dụng đúng 

mục đích của 2 tiết này 

3 - 8 Unit 1: Friendship  

9 - 14 Unit 2: Personal expriences  

15  Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

16 - 20 Unit 3: A party  

21 - 25 Unit 4: volunteer work  

26 - 27 Mid term test + Correction  

28 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

29 - 34 Unit 6: Competitions  

35 - 36 Dạy chủ đề  

37 -41 Unit 7: the world population Phần Writing gv cho mẫu 

42  Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

43 - 48 Unit 8: Celebrations  

49 - 54 Ôn tập và kiểm tra học kì 1  

 

HỌC KỲ II: 17 TUẦN- 51TIẾT 

 
55 - 60 Unit 9: the post office  

61 - 65 Unit 10: Nature in danger  

66 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

67 - 71 Unit 11: Sources of energy  

72 - 77 Unit 12: The Asian Games  

78- 79 Mid term Test + Correction  

80 - 84   Unit 13: Hobbies  

85 Kiểm tra 15’ + Sửa   

86- 87 Dạy chủ đề  

88 - 92 Unit 15: Space Conquest  

93 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

94 - 98 Unit 16: The wonders of the 

world 

 

99 - 105 Ôn tập và kiểm tra học kì 2  
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Cả năm: 105 tiết 

Học kỳ I: 18 tuần-54 tiết 

Học kỳ II: 17 tuần- 51tiết 

 

HỌC KỲ I : 18 tuần-54 tiết 

TIẾT  NỘI DUNG BÀI GHI CHÚ 

1 - 2 Introduction:  

- The importance of English in 

our real life 

- The way how to study and 

practice the language skills 

 

Giáo viên phải sử dụng đúng 

mục đích của 2 tiết này 

3 - 8 Unit 1: Home life  

9 - 12 Unit 2: Cultural diversity  

13 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

14 - 19 Unit 3: Ways of socializing  

20 - 24 Unit 4: School education system  

25 - 26 Mid term test + Correction  

27 - 31 Unit 5: Higher Education  

32 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

33 - 37 Unit 6: Future Jobs  

38 -39 Dạy chủ đề  

40 - 45  Unit 8: Life in the future  

46 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

47 - 54 Ôn tập và kiểm tra học kì 1  

HỌC KỲ II: 17 TUẦN- 51TIẾT 

 
55 - 59 Unit 10: Endangered Species  

60 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

61 - 65 Unit 11: Books  

66 - 69 Unit 12: Water Sports Writing part should be done in 

groups as homework 

70 - 71 Kiểm tra 45’ + Sửa bài  

72 - 76 Unit 13: The 22nd Seagames  

77 - 81 Unit 14: The International 

Organizations 

 

82 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

83- 84 Dạy chủ đề  

85 - 89 Unit 15: Women in society  

90 - 94 Unit 16: The associantion of 
southeast Asian nations 

 

95 Kiểm tra 15’ + Sửa bài  

96 - 105 Ôn tập và kiểm tra học kì 2  

 

 



                                                  LHP, ngày  03 tháng 09 năm 2020 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

  

             Nguyễn Văn Nho 

  

 


